
TUẦN 18.                    ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ I 

 

ĐỀ 1 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3.0 ĐIỂM) 

I. Phần đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 

Việt Nam đất nước ta ơi 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 

Cánh cò bay lả rập rờn 

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều 

Quê hương biết mấy thân yêu 

Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau 

Mặt người vất vả in sâu 

Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn 

Câu 1  ( 1  điểm): Đoạn thơ trên viết theo thể thơ nào? 

Câu 2  (1  điểm): Nội dung của đoạn thơ trên là gì? 

Câu 3  (1 điểm): Tìm 2 từ láy, 2 từ ghép trong đoạn thơ trên. 

PHẦN II. VIẾT (7.0 điểm)  

Câu 1. (2.0 điểm)  

    Từ đoạn thơ trên hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày  suy nghĩ của em 

về tình yêu quê hương? 

Câu 2.(5.0 điêm) 

    Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích em biết bằng lời văn 

của mình. 

ĐỀ 2. 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3.0 ĐIỂM) 

    Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu:  

                                                                 Ươm mầm 

Học sinh như những chồi non 

                                       Nếu không chăm bẵm chỉ còn cây khô 

                                               May mà có các thầy cô 

Không quản khó nhọc chăm lo cho chồi 

                                              Giờ chồi đã lớn khôn rồi 

                                      Tình cô chồi sẽ trọn đời không quên. 



          (Sưu tầm) 

Câu 1.(1.0 điểm) 

       a.   Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? (0.5 điểm) 

       b.  Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta là gì? (0.5 điểm) 

Câu 2. ( 1.0 điểm)  

       a.Ghi lại 2 từ ghép có trong bài  thơ trên?(0.5 điểm) 

       b.Chỉ ra ít nhất 2 biện pháp tu từ mà tác giả đã sử dụng trong bài?(0.5 điểm) 

Câu 3. (1.0 điểm)  

   Em cảm nhận như thế nào về câu “Tình cô chồi sẽ trọn đời không quên”?. 

PHẦN II. VIẾT (7.0 điểm)  

Câu 1. (2.0 điểm)  

    Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 5-7 dòng) nêu cảm nghĩ của em về tình thầy trò 

được thể hiện trong bài thơ ở phần đọc hiểu.    

Câu 2.(5.0 điêm) 

    Kể lại một trải nghiệm của bản thân. 

ĐỀ 3. 

Phần I.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3 ĐIỂM) 

Công cha như núi Thái Sơn* 

Núi nào là núi cao hơn công người 

Ơn cha nuôi dưỡng bằng trời 

Cha là điểm tựa cuộc đời của con 

Cha là ánh đuốc soi đường 

Là trung, là hiếu, là gương sáng ngời 

Là muôn tia nắng giữa đời 

Sưởi lòng con ấm khi trời giá băng 

Nuốt bao mặn đắng không rằng 

Thương con nào quản khó khăn tháng ngày 

Ơn cha biển rộng sông dài 

Vì con lặn lội dạn dày gió sương 

Gian lao khó nhọc không sờn 

Mong sao con lớn thành nhơn với đời 

Hôm nay con lớn nên người 

Lời cha dạy bảo vẫn ngời tâm con 

Một đời con nguyện sắt son 

Thương cha tôn kính giữ tròn nghĩa ơn 



Ví dầu còn nước còn non 

Công cha dưỡng dục mãi còn khắc ghi 

                                             (Sưu tầm) 

Câu 1: (1 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì?Nêu nội dung chính của bài 

thơ. 

Câu 2: (1 điểm) Tìm và ghi lại 2 từ láy có trong bài thơ trên.Chọn 1 từ láy và đặt 

câu. 

Câu 3: (1 điểm) 

 a)Xác định biện pháp tu từ trong câu sau: 

 +“Cha là điểm tựa cuộc đời của con”. 

b)Em hiểu như thế nào về câu: “Ơn cha biển rộng sông dài”? 

Phần II.VIẾT (7.0 ĐIỂM) 

Câu 1:(2 ĐIỂM) Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 dòng) trình bày suy nghĩ của em 

về người cha kính yêu  được sử dụng trong phần đọc hiểu. 

Câu 2: (5 ĐIỂM)Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân. 

 

 

                                 

ĐỀ 4 

Phần đọc hiểu văn bản (3 điểm) 

 Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi.  

         "Quê hương là một tiếng ve  

   Lời ru của mẹ trưa hè à ơi 

    Dòng sông con nước đầy vơi 

  Quê hương là một góc trời tuổi thơ 

(…)  

Quê hương là cánh đồng vàng 

    Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều 

    Quê hương là dáng mẹ yêu 

 Áo nâu nón là liêu xiêu đi về." 

(Quê hương, Nguyễn Đình Huân)  

 



Câu 1 (1.0 điểm).  

a. Đoạn thơ trên viết theo thể thơ nào? (0.5 điểm) 

b. Nêu nội dung chính của đoạn thơ ? (0.5 điểm)  

Câu 2 (1.0 điểm ). 

Tìm hai từ ghép và hai từ láy trong đoạn thơ trên?  

Câu 3 (1.0 điểm ). 

Qua đoạn thơ, tác giả muốn gửi đến chúng ta bức thông điệp gì ?  

Phần tạo lập văn bản (7,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm)  

    Từ đoạn thơ trên hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 dòng ) trình bày suy nghĩ của em về 

tình yêu quê hương.  

Câu 2. (5,0 điểm)  

Học sinh chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1. Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết ( hoặc cổ tích) mà em đã học hoặc đã 

đọc bằng lời kể của mình.   

Đề 2. Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.    

  ĐỀ 5. 

Phần đọc hiểu văn bản (3 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi.  

 ẹ là cơn gió m a thu 

Cho con mát m  lời ru năm nào 

 ẹ là đêm sáng trăng sao 

Soi đường chỉ lối con vào bến mơ 

                                                        ( Mẹ là tất cả - Lăng Kim Thanh) 

Câu 1 (1.0điểm). Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? nêu nội dung đoạn 

thơ? 

Câu 2 (1.0 điểm)  

a. Ghi lại 1 từ đơn,1 từ ghép có trong đoạn thơ trên? (0.5 điêm) 

b. Chỉ ra và nêu tên gọi của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ và 

nêu tác dụng của nó (0.5 điểm)  

Câu 3 (1.0 điểm). Từ những câu thơ trên em cảm nhận như thế nào về vai trò và 

tình cảm của cha mẹ đối với chúng ta?   

Phần tạo lập văn bản (7,0 điểm) 



Câu 1. (2,0 điểm)  

    Từ đoạn thơ trên hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 dòng ) trình bày suy nghĩ của em về 

tình mẹ.  

Câu 2. (5,0 điểm)  

Học sinh chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1. Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết ( hoặc cổ tích) mà em đã học hoặc đã 

đọc bằng lời kể của mình.   

Đề 2. Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.   

 

  


